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Kính gửi:     Vụ Giáo dục Trung học – Bộ Giáo dục và Đào tạo.     


Thực hiện công văn số 1219/BGD ĐT-GDTrH, ngày 25/3/2016 của Bộ GD ĐT về việc “Hướng dẫn tổng kết 5 năm “Đề án triển khai PP-BTNB giai đoạn 2011-2015”, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh báo cáo với những nội dung sau:
1. Kết quả triển khai, thực hiện Đề án và theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH của Bộ GĐDT:


1.1. Đặc điểm giáo dục Trung học Bắc Ninh:

- Tổng số trường Tiểu học: 154, số lớp: 2993, số học sinh: 97760.


- Tổng số trường THCS: 135, số lớp: 1901, số học sinh: 64.558 (100% trường Công lập).


-  Tổng số trường THPT: 37, số học sinh: 37.628. Trong đó:


+ Trường THPT Công lập: 23.


+ Trường THPT Tư thục: 12.


+ Trường phổ thông có nhiều cấp học: 2.

1.2.Những thuận lợi và khó khăn:

* Thuận lợi: 

- Nhận được Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH, ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT về việc “Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp bàn tay nặn bột và các phương pháp dạy học tích cực khác”, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh đã tổ chức triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh bằng Công văn số 809/SGD ĐT-GDTrH, ngày 23/7/2013 về việc “triển khai thực hiện phương pháp bàn tay nặn bột ở các trường THCS”.
- Bộ GDĐT đã tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh về áp dụng phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác.


- Sở GD ĐT chỉ đạo sát sao, kịp thời việc thực hiện phương pháp “bàn tay nặn bột”  vào các cơ sở giáo dục bằng việc mở các lớp tập huấn cấp tỉnh cho cán bộ quản lí và giáo viên. Sở GDĐT Bắc Ninh đã chỉ đạo cụ các cơ sở giáo dục thược hiện thông qua triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học. Xây dựng chủ đề năm học 2014-2015, 2015-2016 là “đổi mới phương pháp dạy học và áp dụng những kĩ thuật dạy học tích cực”; nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh.

- Cơ sở vật chất trường học đáp ứng tốt với phương pháp “bàn tay nặn bột”. Trình độ đội ngũ giáo viên cấp THCS tỉnh Bắc Ninh đạt cao, chiếm tỷ lệ 83.10% trên chuẩn. Đội ngũ giáo viên trẻ, giàu nhiệt huyết, đam mê, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi lãnh đạo giao phó.

- Phương pháp “Bàn tay nặn bột” là phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính ham học hỏi, tìm hiểu của học sinh, đồng thời tạo cho giáo viên ý thức nghiên cứu bài dạy một cách sâu sắc để dẫn dắt học sinh hiểu sâu những kiến thức giáo viên cần chuyển tải.


* Khó khăn:


- Chương trình, Sách giáo khoa:


+ Nội dung bài học trong Sách giáo khoa còn dài, lượng thời gian 45 phút rất khó áp dụng phương pháp dạy học này được hiệu quả như mong đợi.


+ Ở một số cơ sở giáo dục cơ sở vật chất chưa đảm bảo cho việc áp dụng phương pháp dạy học này: Một số trường THCS vùng khó khăn.


+ Số lượng học sinh trên lớp còn đông nên có nhiều khó khăn trong việc áp dụng phương pháp trong phòng học hay phòng chuyên môn.


+ Chất lượng học sinh giỏi, số học sinh giỏi có tư duy tốt và tinh thần tự giác còn chiếm tỷ lệ khiêm tốn.


+ Tính tự giác từ phía cán bộ, giáo viên chưa cao. Việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực này còn mang tính chủ quan chỉ làm tốt trong những đợt thi đua, những khi có cán bộ cấp trên về dự,…


1.3. Đánh giá hiệu quả:


* Thống kê số liệu:


Cấp Tiểu học:

	TT
	Phòng GD&ĐT
	Số trường
	Số lớp TH
	Số GV được TH
	Số tiết dạy

	1.
	Bắc Ninh
	23
	730
	730
	748

	2.
	Gia Bình
	15
	574
	574
	685

	3.
	Lương Tài
	19
	371
	186
	332

	4.
	Quế Võ
	22
	476
	404
	561

	5.
	Thuận Thành
	24
	493
	515
	526

	6.
	Tiên Du
	16
	708
	398
	802

	7.
	Từ Sơn
	18
	543
	329
	542

	8.
	Yên Phong
	17
	422
	432
	457

	Tổng
	154
	4317
	3568
	4653


Cấp THCS:

	TT
	Đơn vị
	Số trường
	Số lớp TH
	Số GV được TH
	Số tiết dạy

	1.
	Huyện Gia Bình
	15
	17
	335
	152

	2.
	Huyện Lương Tài
	15
	10
	185
	228

	3.
	Huyện Yên Phong
	15
	15
	356
	190

	4.
	Thành phố Bắc Ninh
	20
	25
	687
	112

	5.
	Huyện Quế Võ
	15
	20
	513
	192

	6.
	Huyện Tiên Du
	15
	15
	391
	145

	7.
	Thị xã Từ Sơn
	14
	15
	546
	201

	8.
	Huyện Thuận Thành
	19
	26
	471
	101

	Tổng
	128
	143
	3484
	1321


	TT
	Đơn vị
	Số trường
	Số học sinh

	
	
	
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9

	1.
	Huyện Gia Bình
	15
	1423
	1448
	1292
	1269

	2.
	Huyện Lương Tài
	15
	1339
	1371
	1400
	1586

	3.
	Huyện Yên Phong
	15
	2514
	2536
	2304
	2214

	4.
	TP Bắc Ninh
	20
	2676
	2877
	2358
	2250

	5.
	Huyện Quế Võ
	15
	1934
	1971
	1777
	1957

	6.
	Huyện Tiên Du
	15
	1951
	2005
	1761
	1801

	7.
	Thị xã Từ Sơn
	14
	2646
	2665
	2234
	2115

	8.
	H. Thuận Thành
	19
	1957
	2144
	1999
	1822

	Tổng
	128
	16.460
	17.017
	15.125
	15.014



* Hiệu quả thực hiện:

+ Đối với cán bộ quản lí các cấp:


- Thấy được tính ưu việt của phương pháp bàn tay nặn bột trong quá trình chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học. Ban giám hiệu các cơ sở giáo dục đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tới từng tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên thực hiện và thực hiện có hiệu quả.

- Chọn lựa đối tượng học sinh, giáo viên, nội dung kiến thức để áp dụng hiệu quả biện pháp bàn tay nặn bột.


+ Đối với giáo viên: 


- Việc áp dụng phương pháp dạy học này đã giúp giáo viên có khâu chuẩn bị tài liệu dạy học kĩ lưỡng, cẩn thận và chu đáo. Có lượng kiến thức sâu, rộng về nội dung bài dạy, có phương pháp vững vàng. Vì nếu giáo viên thiếu kiến thức, phương pháp dạy học hạn chế sẽ lúng túng khi trình bày sản phẩm, thụ động trong quá trình tương tác với học trò,… Điều này sẽ phản tác dụng và giờ dạy học không còn hiệu quả như mong đợi.

- Phương pháp dạy học này còn giúp giáo viên đứng lớp sử dụng thành thạo, áp dụng tốt thiết bị dạy học hữu hiệu, thường xuyên và hiệu quả. Xây dựng cho bài dạy hệ thống câu hỏi gợi mở từ dễ tới khó, từ đơn giản tới phức tạp,…nhằm phát huy năng lực tự học, tìm tòi, sáng tạo của người học. Tổ chức giờ dạy một cách khoa học, bài bản, hợp lí. Giao từng nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng học sinh trong lớp và sẽ thu được sản phẩm như yêu cầu cần đạt của giờ học.


+ Đối với học sinh:


- Giúp học sinh hình thành kiến thức thông qua nghiên cứu bài học, tích cực, chủ động tìm hiểu và tìm ra các câu trả lời về các vấn đề trong bài học cũng như các câu hỏi có trong thực tế cuộc sống.


- Phương pháp dạy học mới này cũng như các phương pháp dạy học tích cực khác coi người học là trung tâm của quá trình nhận thức, lĩnh hội, trao đổi kiến thức. Người học tự tìm tòi, khám phá và chiếm lĩnh hệ thống kiến thức thông qua nội dung bài học, những thí nghiệm và những trải nghiệm thực tế.

1.4. Một số khó khăn khi thực hiện phương pháp dạy học“Bàn tay nặn bột”:


- Cơ sở vật chất của đại đa số các cơ sở giáo dục ở tỉnh Bắc Ninh đã được kiên cố hóa, song số học sinh trên lớp còn đông. Những thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho phương pháp dạy học mới này còn một số bất cập: Giáo viên phải hiểu sâu biết rộng và sử dụng thành thục tất cả các dụng cụ thí nghiệm, thực hành (tỷ lệ này chiếm thấp); Mặt khác khi tiến hành bài dạy giáo viên cần phải chuẩn bị công phu, làm chủ mọi tình huống xẩy ra để điều hành tiết dạy (điều này không phải giáo viên nào cũng làm được).

- Về phía học sinh: Phương pháp này chỉ phát huy tính ưu việt đối với nhóm học sinh có trình độ nhận thức cao (khá, giỏi), còn với nhóm học sinh trung bình, yếu và học sinh mới vào đầu cấp THCS thì còn hạn chế: các em lúng túng trong việc nhận thức, trao đổi, chia sẻ và thường theo ý kiến của các bạn tốp trên.

- Thời gian học 45 phút trên một tiết là chưa phù hợp với việc tổ chức các hoạt động nhóm cũng như áp dụng các kĩ thuạt dạy học tích cực nên hiệu quả giờ dạy không cao và việc triển khai hoạt động nhóm sẽ kém hiệu quả.


- Chương trình, Sách giáo khoa hiện nay đang được bố trí bài dạy theo tiết học mà chưa đực phân bố theo chủ đề nên việc áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong giảng dạy là chưa hợp lí va tất yếu hiệu quả sẽ không cao.

- Phương pháp “Bàn tay nặn bột” thực sự được phát huy hết hiệu quả khi có đầy đủ các điều kiện tiên tiến, ưu việt về: Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, kiến thức của giáo viên, ý thức của người học,…Tuy nhiên, những điều kiện đó hiện nay chỉ đáp ứng đồng bộ ở một số cơ sở giáo dục thành phố còn ở các khu vực khác tồn tại rất nhiều hạn chế và bất cập.

1.5. Nguyên nhân:


+ Cơ sở vật chất trường học chưa đáp ứng mang tính đồng bộ cho việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực này.

+ Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh chưa đổi mới theo hướng đánh giá kĩ năng và sự sáng tạo của người học. Các bài thi, bài kiểm tra chủ yếu vẫn dựa trên tiêu chí kiểm tra sự ghi nhớ và vận dụng lí thuyết của học sinh.

+ Chương trình, sách giáo khoa còn chưa sắp xếp bố trí theo các chủ đề tích hợp để giáo viên có thời gian, lượng kiến thức tích hợp liên môn để giải quyết các tình huống trong dạy học.
+ Ý thức của một bộ phận không nhỏ giáo viên nhất là giáo viên có tuổi, thường có tâm lý ngại thay đổi và áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

1.6. Những giải pháp:

- Nâng cao nhận thức, ý thức của đội ngũ giáo viên về vai trò, lợi ích của phương pháp dạy học tích cực này.

- Tiếp tục bồi dưỡng, tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ giáo viên về quy trình và ứng dụng của phương pháp dạy học “ Bàn tay nặn bột”.
- Xây dựng kế hoạch từng bước khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để từng bước áp dụng có hiệu quả phương pháp dạy học mới.

- Chỉ đạo các nhà trường tăng cường đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Tăng cường tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Lồng ghép hoạt động này với đổi mới phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học hướng đến phát triển năng lực tự học, tự tìm tòi, chiếm lĩnh của học sinh.

2. Định hướng, đề xuất, kiến nghị:

- Xây dựng chương trình, Sách giáo khoa với nội dung theo chủ đề, theo hệ thống kiến thức logic. Nên tích hợp liên môn để giảm áp lực cho học sinh.

- Tăng cường công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên về phương pháp đạy học mới và các kĩ thuật dạy học tích cực.


- Tham mưu với các cấp ủy đảng tăng cường đầu tư cho công tác cơ sở vật chất trường học gắn với xu thế chung của xã hội và thời đại.


Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:                                                                                 KT. GIÁM ĐỐC
 - Như trên;                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC
 - Giám đốc Sở (b/c); 
 - Lưu: VT, GDTrH, CVP.
                                                                                                
  Trịnh Khôi
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